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1 18113010324301 1321000534 Nguyễn Công Thành 13DQT2

2 18111010324101 1212120079 Võ Lê Thảo 12DQT1

3 18111010324101 1212010069 Vũ Mạnh Đức 12DQT1

4 18111010324101 1321000094 Nguyễn Tùng Dương 13DQT1

5 18111010324101 1321000495 Lê Quang Thanh 13DQT2

6 18111010324101 1321000297 Ngô Thị Lệ 13DQT4

7 18111010324101 1321000740 Đào Thị Hoàng Yến 13DQT6

8 1811101032501 1212170106 Đèo Hùng Thiên Sơn 12DBH2

9 1811101032501 1421003435 Lê Phạm Tiểu My 14DBH

10 1811101032501 1421000768 Nguyễn Thị Huyền Trang 14DBH

11 1811101032501 1421000115 Võ Thị Hằng Nga 14DBH

12 1811101032501 1421001399 Thái Thị Kim Vi 14DBH

13 1811101032501 1421000081 Phan Hoàng Khương 14DBH

14 1811101032501 1421004476 Trần Hoàng Khôi 14DBH

15 1811101050301 1421004650 Nguyễn Phước Nam Phương 14DDA

16 1811101050301 1421004627 Đặng Thị Mai Hương 14DDA

17 1811101050301 1421004689 Trần Thị Trầm Sa 14DDA

18 1811101048701 1421000244 Dương Hữu Nghĩa 14DQK

19 18111010324101 1421000520 Nguyễn Thúy Hà 14DQT1

20 18111010324101 1421000021 Đặng Văn Cường 14DQT1

21 18111010324101 1421000118 Nguyễn Thị Ngọc 14DQT1

22 18111010324101 1421000181 Cao Nguyễn Hoàng Thơ 14DQT1
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23 18111010324101 1421000031 Nguyễn Thị Trang Đài 14DQT1

24 18111010324101 1421000288 Phạm Thị Ngọc Diễm 14DQT1

25 18111010324101 1421000179 Nguyễn Thị Phương Thoa 14DQT1

26 18111010324101 1421000248 Nguyễn Thị Cẩm Vân 14DQT2

27 18111010324101 1421004322 Bùi Minh Khương 14DQT2

28 18111010324101 1421000086 Thân Hoàng Lâm 14DQT2

29 18111010324101 1421000162 Bùi Quốc Sắc 14DQT2

30 18111010324101 1421002674 Bế Yến Nhị 14DQT2

31 18111010324101 1421000047 Nguyễn Hậu 14DQT2

32 18111010324101 1421000424 Vũ Thị Kim Thúy 14DQT2

33 18111010324101 1421000139 Nguyễn Huỳnh Phong 14DQT2

34 18111010324101 1421000382 Nguyễn Đình Phong 14DQT2

35 18111010324101 1421000061 Bùi Thị Thanh Huệ 14DQT3

36 18111010324101 1421000485 Nguyễn Thị Dung 14DQT3

37 18111010324101 1421000235 Võ Thị Bảo Yến 14DQT3

38 18111010324101 1421000477 Phan Thị Diệu Lành 14DQT4

39 18111010324101 1421000072 Ngô Tuấn Hưng 14DQT4

40 18111010324101 1421004402 Lâm Khả Ái 14DQT4

41 18111010324101 1421000463 Nguyễn Phước Vinh 14DQT4

42 18111010324101 1421000521 Trần Thị Thu Hà 14DQT4

43 18111010324101 1421000348 Đỗ Gia Linh 14DQT4

44 18111010324101 1421002362 Nguyễn Trúc Quỳnh 14DQT5

45 18111010324101 1421000418 Nguyễn Ngọc Thịnh 14DQT5

46 18111010324101 1421000007 H' Sa Chi Arul 14DQT5

47 18111010324101 1421004356 Tướng Thị Ánh Sao 14DQT5

48 18111010324101 1421003788 Võ Thị Ngọc Hằng 14DQT5

49 18111010324101 1321000650 Châu Ngọc Thanh Trúc 14DQT5

50 18111010324101 1421000698 Ngô Dương Tuấn Minh 14DQT5
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51 18111010324101 1421002947 Đồng Thị Thu Trang 14DQT5

52 18111010324101 1421000094 Hồ Việt Mỹ Linh 14DQT5

53 18111010324101 1421000019 Trần Hồng Cúc 14DQT5

54 18111010324101 1421000353 Lê Thị Hồng Loan 14DQT5

55 18111010324101 1421000051 Trần Văn Hệ 14DQT5

56 18111010324101 1421000495 Trần Thị Xuân Nhi 14DQT5

57 18111010324101 1521000220 Trần Thị Bích Hợp 15DQT2

58 1811107019801 1421000028 Võ Thị Phương Duyên DB_14DQT1

59 1811107019801 1421000529 Trần Đình Khôi DB_14DQT1

60 1811107019801 1421000183 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ DB_14DQT1

61 1811107019801 1421000257 Bùi Thị Giáng Hương DB_14DQT1

62 1811107019801 1421004388 Bùi Trần Hoàng Anh DB_14DQT1

63 1811107019801 1421001145 Lương Thế Vinh DB_14DQT2

64 1811107019801 1421000018 Mai Văn Công DB_14DQT2

65 1811107019801 1421004562 Lê Nguyễn Trọng Nghĩa DB_14DQT2

66 18111010324101 1432000120 Võ Thị Thuý Kiều LTDH10QT1

68 18111010324101 1532000264 Trần Thị Thảo Vi LTDH11QT

71 18111010324101 1632000268 Nguyễn Thị Đào LTDH12QT1

72 18111010324101 1632000276 Bành Nghĩa Hùng LTDH12QT1

73 18111010324101 1632000273 Trần Thị Thu Hà LTDH12QT1

74 18111010324101 1632000279 Võ Ngọc Bảo Khánh LTDH12QT1

75 18111010324101 1632000280 Nguyễn Đắc Kính LTDH12QT1

76 18111010324101 1632000292 Thái Thị Kim Nhân LTDH12QT1

77 18111010324101 1632000267 Trần Minh Đại LTDH12QT1

78 18111010324101 1632000291 Trần Thị Thanh Nhàn LTDH12QT1

79 18111010324101 1632000296 Trương Hữu Nhật Tài LTDH12QT1

89 18111010324101 1632000377 Nguyễn Thị Thùy Dương LTDH12QT2

92 18111010324101 1332000278 Tống Ngọc Thu Thủy LTDH9QT
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67 18113010324301 1432006621 Ngô Thị Bích Vân LTDH10QT2

69 18113010324301 1532000255 Nguyễn Thị Thùy Trang LTDH11QT

70 18113010324301 1532000259 Lưu Vũ Trường LTDH11QT

80 18113010324301 1632000263 Phạm Thái Anh LTDH12QT1

81 18113010324301 1632000295 Võ Thị Hạnh Quyên LTDH12QT1

82 18113010324301 1632000307 Nguyễn Thị Huyền Trang LTDH12QT1

83 18113010324301 1632000313 Nguyễn Hoài Vân LTDH12QT1

84 18113010324301 1632000262 Lương Nữ Huỳnh Anh LTDH12QT1

85 18113010324301 1632000306 Dương Văn Toàn LTDH12QT1

86 18113010324301 1632000287 Bùi Thị Kim Nga LTDH12QT1

87 18113010324301 1632000315 Phạm Hồng Vy LTDH12QT1

88 18113010324301 1632000271 Trần Thị Thùy Dung LTDH12QT1

90 18113010324301 1632000400 Lê Thị Nhung LTDH12QT2

91 18113010324301 1632000384 Trần Minh Khoa LTDH12QT2

93 18113010324301 1332000281 Phan Nguyễn Bích Vân LTDH9QT

Ths. Huỳnh Nhựt 

Nghĩa
19

20

Ths. Nguyễn Phi 

Hoàng

Tổng số: 93 sinh viên

Tp. HCM , ngày 12 tháng 7 năm 2018

TRƯỞNG KHOA QTKD

21

Ths. Lưu Thanh Thủy


